GIÁO DỤC VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI
Câu 1: Tại sao các trường đại học trên thế giới đều có tuyên ngôn về sứ mạng và tâm nhìn của mình?
Tuyên ngôn sứ mạng (mission statement) của một trường đại học là gì? Đó là “bản tuyên ngôn của một tổ chức nhằm trình bày một cách thuyết phục lý do tồn tại của tổ chức đó” (Komives, Lucas, & McMahon, 1998). Về cơ bản, tuyên ngôn sứ mạng cần trả lời câu hỏi: chúng ta sẽ làm gì, bằng cách nào, và để cho ai? Bằng cách trả lời những câu hỏi đó, tuyên ngôn sứ mạng sẽ làm rõ trọng tâm của nhà trường, giúp giảng viên và sinh viên hiểu rõ nhu cầu của họ sẽ được đáp ứng như thế nào. Hơn thế nữa, tuyên ngôn sứ mạng của nhà trường không chỉ nhắm vào đối tượng giảng viên và sinh viên, mà còn hướng tới các đối tượng mà nhà trường phục vụ, trong đó có cả cha mẹ học sinh, các doanh nghiệp và cộng đồng xã hội.

Bên cạnh tuyên ngôn sứ mạng, tuyên ngôn về tầm nhìn (vision statement) cũng hết sức quan trọng trong việc xác định những mục tiêu cụ thể của nhà trường. Tuyên ngôn về tầm nhìn cần phải cho thấy rõ các nhà sáng lập hình dung nhà trường về cơ bản sẽ là như thế nào, về sự trưởng thành của nhà trường, về các giá trị mà nhà trường xây dựng và tôn vinh, về những gì mà nhà trường có thể đóng góp cho xã hội, cho đất nước. Tuyên ngôn về tầm nhìn có thể xem như một mục tiêu dài hạn và đem lại cho mọi thành viên trong trường niềm tin vào hình ảnh của nhà trường mà một ngày nào đó họ sẽ đạt đến. Một ví dụ về tuyên ngôn tầm nhìn có thể là: “Chúng tôi sẽ lớn mạnh thành một tổ chức nổi tiếng thế giới”. Không phải “chúng tôi hy vọng…”, “chúng tôi mong muốn…”, mà là “chúng tôi sẽ…”. Tuyên ngôn tầm nhìn cho thấy sự tự tin của một tổ chức cũng như mục tiêu lâu dài của tổ chức ấy. Điều này cũng đồng thời có tác dụng như một ngọn hải đăng dẫn tới thành công của một tổ chức. Bằng cách làm rõ mục tiêu dài hạn, nhà trường sẽ có khuynh hướng làm những điều phải làm để đạt tới mục tiêu ấy. Chính vì vậy mà tuyên ngôn tầm nhìn có một vai trò vô cùng quan trọng đối với trường đại học, cũng như đối với bất kỳ tổ chức nào khác.
Tuyên ngôn sứ mạng và tuyên ngôn tầm nhìn phục vụ cho những mục đích khác nhau nên nội dung cũng khác nhau. Tuy vậy, cả hai đều hình dung nhà trường như một tổng thể, vì vậy cũng có những điểm tương tự. Cả hai đều nhằm làm rõ mục tiêu của nhà trường. Tuyên ngôn sứ mạng nói nhiều hơn về nhà trường hiện tại và vì sao nó tồn tại, trong lúc tuyên ngôn tầm nhìn thì xác định rõ nhà trường muốn đi tới đâu, muốn đạt được những gì. Cả hai sẽ cho thấy nhà trường đặt ra kế hoạch đạt được cái gì và những bước đi của nhà trường nhằm đạt được cái đó. Nó trả lời câu hỏi tại sao nhà trường này được thành lập và nó sẽ đi về đâu trong tương lai.

Liên quan tới cả sứ mạng (mission) và tầm nhìn (vision) là giá trị (values). Nếu như sứ mạng phản ánh đặc điểm tổng quát của nhà trường, tầm nhìn phản ánh cảm hứng và khát vọng, thì giá trị phản ánh trái tim và tâm hồn của nhà trường, những gì chúng ta ấp ủ và gắn bó với nó, coi đó là những nguyên tắc và những ưu tiên hàng đầu của chúng ta khi cần phải lựa chọn. Những giá trị cốt lõi (core values) của một tổ chức là những giá trị tạo thành nền tảng, trên cơ sở đó chúng ta tổ chức và quản lý mọi hoạt động của mình. Chúng ta có vô vàn giá trị, nhưng một số giá trị trong đó được coi là vô cùng cơ bản, vô cùng quan trọng đến mức mặc cho những thay đổi của nhà nước, của xã hội, chính trị, và tiến bộ công nghệ, nó vẫn là những giá trị cốt lõi mà chúng ta theo đuổi. Trong một xã hội đang thay đổi không ngừng, những giá trị cốt lõi không bao giờ thay đổi. Giá trị cốt lõi không phải là sự miêu tả những việc chúng ta đang làm, hay bản thân những chiến lược mà chúng ta sử dụng để hoàn thành sứ mạng, nó nằm trong nền tảng những việc mà chúng ta làm, cách mà chúng ta tương tác với những người khác, cách mà chúng ta lựa chọn chiến lược để thực hiện nhiệm vụ. Giá trị cốt lõi là nhân tố cơ bản quyết định cách mà chúng ta thực hiện công việc, nó chính là một thực tiễn mà chúng ta dùng hàng ngày trong tất cả mọi việc mà chúng ta làm. Những giá trị này có thể được hoặc không được tuyên bố một cách hiển ngôn như sứ mạng và tầm nhìn, nhưng bao giờ cũng có một vai trò cốt lõi trong việc xây dựng tinh thần của nhà trường, và chính là cái làm nên linh hồn của trường đại học và tạo nên uy tín của nhà trường trong mắt công chúng.
Tuyên ngôn sứ mạng và tầm nhìn của một trường đại học chỉ có thể thực sự có ý nghĩa khi nó không chỉ là những lời hoa mỹ trống rỗng, mà thực sự là tâm huyết của những người sáng lập và có được sự đồng thuận của cả đội ngũ.

Tuyên ngôn sứ mạng cần phải thực tế và đáng tin cậy, chứ không phải là những khái niệm chung chung. Nó cần được nêu lên một cách rõ ràng, dễ hiểu, nhưng không phải là một khẩu hiệu. Nó phải thích hợp với từng trường, trong những điều kiện và bối cảnh cụ thể, chứ không phải là một slogan quảng cáo. Nó cần thể hiện tham vọng của nhà trường, và kiên định với các giá trị, nhưng không phải là bản liệt kê thành tích trong quá khứ. Cuối cùng, điều quan trọng nhất, nó phải là những khát vọng sôi nổi, nồng nhiệt nhưng đồng thời cũng là những điều có thể biện minh và bảo vệ, cũng như có thể thực hiện được.
Thực tiễn hàng trăm năm xây dựng đại học ở các nước phát triển cho thấy, một bản tuyên ngôn sứ mạng và tầm nhìn sẽ phát huy hết vai trò và ý nghĩa của nó, khi nó thể hiện một nhiệt huyết và do đó khơi gợi cảm hứng, nó nhấn mạnh vào nhân tố con người hơn là những điều kiện vật chất hay hạ tầng, nó nắm bắt được mối liên hệ giữa quá khứ và tương lai, nó nhấn mạnh những đặc điểm riêng của nhà trường, nó có tính chất quan yếu đối với toàn bộ cán bộ, giảng viên và sinh viên, nó nhấn mạnh vai trò của trường đại học như một chất xúc tác tạo nên thay đổi và tiến bộ xã hội. Nó nhấn mạnh những giá trị nổi bật như sự ưu tú, chất lượng, sự tôn trọng lẫn nhau và tinh thần hợp tác, v.v.
Tuyên ngôn sứ mạng và tầm nhìn với triết lý về giáo dục đại học Tuyên ngôn sứ mạng và tầm nhìn của mỗi trường thực ra là sự cụ thể hóa của từng trường triết lý về giáo dục đại học. Triết lý đó chi phối cái cách mà những người sáng lập và lãnh đạo nhà trường hình dung về việc họ là ai, họ muốn làm điều gì và sẽ đi về đâu.

Quan niệm rằng đại học là lợi ích công hay là một hàng hóa khả mại, đại học là nơi kiến tạo tri thức và phải chịu trách nhiệm trước lịch sử về tiến bộ xã hội, hay đại học là một siêu thị bán lẻ tri thức, hoặc một công cụ của chính trị, sẽ có một ảnh hưởng quyết định đến việc xây dựng sứ mạng và tầm nhìn của nhà trường.

Chúng ta cần tuyên ngôn sứ mạng và tầm nhìn để hướng dẫn mọi hoạt động của chúng ta, như những thủy thủ trên đại dương nhìn vào những ngôi sao trên trời để tìm hướng đi. Sứ mạng và tầm nhìn không chỉ vạch hướng đi mà còn giúp chúng ta điều hòa những ưu tiên khác nhau trên hành trình đạt đến mục tiêu. Sứ mạng và tầm nhìn nhắc nhở chúng ta về mục tiêu của mình, mình là ai, và tồn tại là để làm gì. Nó chi phối từng hoạt động hàng ngày của chúng ta, giúp chúng ta kiên định với lý tưởng của mình. Hơn thế nữa, con người thường không bị thu hút bởi bản thân công việc mà bởi mục đích cao quý, ý nghĩa lớn lao và kết quả của công việc, vì vậy, tuyên ngôn sứ mạng và tầm nhìn của nhà trường khơi gợi cảm hứng của chúng ta, truyền cho chúng ta nhiệt huyết của những người sáng lập, gắn kết từng thành viên trong trường lại trong một mục tiêu chung và đem lại cho chúng ta sức mạnh của sự gắn kết khi cùng hướng về mục tiêu chung ấy.
Câu 3: Anh chị hãy đánh giá, hiện nay Việt Nam đã đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học đến mức độ nào?
Sau những năm triển khai Nghị quyết 29, giáo dục đại học của Việt Nam đã thực sự đổi mới tiệm cận với thế giới. Văn hóa chất lượng được đề cập không phải mang tính hình thức mà xuất phát từ nhu cầu thực sự của mỗi cơ sở giáo dục. Những bước tiến mới trên các bảng xếp hạng quốc tế cho thấy, giáo dục đại học đã mạnh dạn đặt mình trong sân chơi lớn và sẵn sàng thay đổi, hoàn thiện để bước vào cuộc “sát hạch” mang tên: tự chủ đại học.
Ngành giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học đã làm rất nhiều việc, tuy nhiên tôi đánh giá cao hai vấn đề: Một là kiểm định chất lượng và xếp hạng đại học và hai là nghiên cứu khoa học trong các trường đại học.

Về kiểm định chất lượng và xếp hạng đại học, đây là điểm ngành Giáo dục rất quan tâm và là điểm nhấn rất đúng. Và vì là điểm nhấn nên kiểm định chất lượng giáo dục đại học thời gian qua đã có những chuyển biến rất tốt.

Nếu chúng ta theo dõi sẽ thấy, nhiều chủ trương dù vừa nhắc, vừa giục, vừa thúc vẫn không có nhiều chuyển biến nhưng chủ trương về kiểm định chất lượng mới triển khai trong 2 năm đã nhận được sự quan tâm, khởi động của hầu hết các trường đại học. Chỉ trong 2 năm đã có trên 110 trường đại học tham gia kiểm định chất lượng.

Triển khai kiểm định chất lượng đại học là chúng ta có thêm những “thầy thuốc” để “đo sức khỏe” của các trường đại học của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Từ đó, chúng ta có thể biết vị thế chúng ta ở đâu và cần làm gì để thúc đẩy quá trình phát triển.

Nhìn sâu sắc hơn phải nói rằng trong một thời gian rất lâu, khóa học giáo dục và đặc biệt là khoa học quản lý giáo dục của chúng ta còn nhiều bất cập. Các nhà quản lý giáo dục Việt Nam, đặc biệt là lãnh đạo các trường đại học chủ yếu là quản lý đại học với tư duy khoa học cơ bản, việc quản trị đại học còn yếu. Chúng ta triển khai kiểm định chất lượng với cách quản trị đại học rất rõ đã giúp các nhà lãnh đạo đại học có công cụ quản trị đại học, quản trị theo chất lượng, quản trị theo mục tiêu, từ đó việc dẫn dắt đại học trở nên dễ dàng hơn.

Nội dung thứ hai là nghiên cứu trong các trường đại học. Chức năng quan trọng của trường đại học là nghiên cứu để nâng cao chất lượng đào tạo và dẫn dắt kinh tế, xã hội phát triển, cho nên trong thời gian vừa qua, giáo dục đại học Việt Nam có chuyển biến rất quan trọng.

Bây giờ giảng viên trong trường đã xuất bản được gần 630 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế. Khi nói về công bố quốc tế, người ta nghĩ những bài báo đó là những công trình của các nghiên cứu viên của các viện nghiên cứu nhưng trong khảo sát của chúng tôi, gần 60% các bài báo công bố quốc tế của Việt Nam lại xuất phát từ các trường đại học. Điều đó chứng tỏ rằng các trường đại học Việt Nam đã nghiên cứu và đóng góp rất cơ bản chứ không phải các nghiên cứu từ các viện.

Nói đến tự chủ đại học, nhiều người chỉ nghĩ đến vai trò của Bộ GD&ĐT và các trường đại học thôi nhưng khi đã liên quan đến các quy định về pháp luật thì vấn đề này mang tính hệ thống rất cao. Cho nên không chỉ Bộ GD&ĐT và các trường đại học tự giải quyết được.

Có 3 điểm cần quan tâm là khi nói đến tự chủ đại học. Trước hết về phía quản lý nhà nước, một số cơ quan quản lý vẫn cho rằng, tự chủ đại học là tự chủ luôn kinh phí - đây là quan điểm chưa đúng và nếu hiểu như thế tự chủ đại học càng khó khăn hơn. Vấn đề ở đây là thay đổi cách quản lý và phân bổ kinh phí sao cho hiệu quả. Vì vậy, về phía các cơ quan quản lý, Bộ GD&ĐT cũng như các Bộ, ngành liên quan cần phải giải quyết được vấn đề này.

Đối với các trường đại học, khi cho tự chủ, các trường phải phát triển tự chủ một cách toàn diện: tự chủ trong học thuật, tự chủ trong tài chính, tự chủ trong nhân sự. Nhưng hiện nay có một xu hướng khi được giao tự chủ một số trường vẫn quan tâm tới việc tăng học phí thế nào, tăng quy mô đào tạo ra sao. Các trường khi thực hiện tự chủ cũng cần phải xác định là tự chủ phải đi liền với việc sử dụng ngân sách nhà nước, ngân sách của nhà trường sao cho hợp lý và hiệu quả trong phát triển giáo dục, sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo.
Chúng ta hay nghĩ tự chủ là giao nhiều quyền cho Hiệu trưởng nhưng để đại học phát triển tốt nhất thì tự chủ phải là giao quyền tự chủ cao nhất cho các giảng viên, cho các nghiên cứu. Khi giảng viên có quyền tự chủ cao lúc đó năng lượng mới được giải phóng và sáng tạo khoa học, nâng cao chất lượng đào tạo mới được giải quyết một cách trọn vẹn.

Những hạn chế đã được nhắc khá nhiều, tuy nhiên, để giải quyết được những hạn chế này không chỉ có vai trò của các trường đại học mà cần nhìn nhận trong mối quan hệ rất lớn của các bên liên quan, của các nhà tuyển dụng.

Vấn đề chúng ta đang đề cập là vấn đề giữa cung và cầu, có một giai đoạn các doanh nghiệp của Việt Nam làm sản xuất không dựa trên khoa học công nghệ mà chủ yếu làm dịch vụ hay những lao động đơn giản nên học không cần nhiều lao động có trình độ đại học, không đặt hàng cho đại học, không thúc giục đại học phải chuyển đổi. Khi đại học không dựa trên đặt hàng nào thì đơn thuần là đại học vì đại học thôi, có gì dạy nấy, dạy những gì chúng ta có mà không phải dạy những gì xã hội cần.

Nhưng bây giờ một giai đoạn mới đã mở ra, doanh nghiệp làm theo kiểu cũ sẽ không tồn tại và phát triển được, họ cần dựa vào đổi mới sáng tạo, dựa trên công nghệ mới. Trường đại học thấy rằng cách đào tạo như cũ sẽ không đáp ứng được yêu cầu của xã hội và cần thay đổi. Khi cả hai bên cùng nhìn lại, cùng thay đổi cách hoạt động của mình thì những hạn chế đặt ra hiện nay về tính thực tế, hướng nghiệp trong đào tạo đại học sẽ từng bước được giải quyết.

Đáng chú ý, chất lượng giáo dục đại học (GDĐH) được cải thiện và có nhiều chuyển biến tốt, công tác đào tạo đã gắn kết với nhu cầu lao động của địa phương, với các doanh nghiệp, các đơn vị sử dụng lao động. Hầu hết các cơ sở (GDĐH) đã tích cực rà soát, điều chỉnh, đổi mới chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, phù hợp từng ngành, nhóm ngành đào tạo, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động

Nghị quyết 29 cũng nhấn mạnh đến việc hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Có thể khẳng định, những năm qua, GD và ĐT nước ta có những thành quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, đổi mới căn bản, toàn diện GD và ĐT là một quá trình toàn diện và lâu dài. Trong đổi mới có những việc có thể giải quyết ngay trước mắt, nhưng cũng có nhiều việc cần phải có thời gian và nguồn lực thực hiện. Mặc dù đạt được một số kết quả tích cực bước đầu khi thực hiện Nghị quyết 29 nhưng nhìn chung, GD và ĐT nước ta vẫn chưa đáp ứng tốt yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế của đất nước. Vì vậy, trong giai đoạn tới, toàn ngành giáo dục quyết tâm mạnh mẽ tiếp tục đổi mới theo tinh thần Nghị quyết 29, theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất và năng lực người học; thực hiện phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả GD và ĐT, bảo đảm trung thực, khách quan; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới; tiếp tục hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; đổi mới công tác quản lý; tích cực, chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục. Việc đẩy mạnh tự chủ trong các cơ sở đào tạo và coi trọng quản lý chất lượng được xác định là một trong các giải pháp đột phá trong giai đoạn tới nhằm thực hiện hiệu quả đổi mới căn bản, toàn diện GD và ĐT nước nhà.
